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TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM 

DISCLAIMER 

 

Tất cả các ấn phẩm của AIGA VN hoặc mang tên AIGA VN đều chứa thông tin bao gồm hướng dẫn thực 
hành, áp dụng quy trình an toàn, thông tin kỹ thuật, quy định pháp luật, sự kiện khác được thu thập 
từ các nguồn mà AIGA VN cho là đáng tin cậy và / hoặc dựa trên thông tin kỹ thuật, an toàn và kinh 
nghiệm hiện có sẵn từ các thành viên của AIGA VN vào ngày phát hành 
All publications of AIGA VN or bearing AIGA VN’s name contain information, including work instruction, safety procedures 
applying, technical information, legal requirement, events that were obtained from sources believed by AIGA VN to be 
reliable and/ or based on technical, safety information and experience currently available from members of AIGA VN at the 
date of issuing.  

 

AIGA VN không bảo đảm cũng như không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính xác, 
đầy đủ hoặc đúng đắn của thông tin có trong các ấn phẩm này. Mặc dù AIGA VN khuyến khích người 
dùng để tham khảo hoặc áp dụng chúng trong công việc của mình, nhưng việc tham khảo hoặc áp 
dụng là hoàn toàn tự nguyện và không ràng buộc.  
AIGA VN does not ensure nor accept any liability as to the accuracy, completeness or correctness of the information 
contained in these publications. While AIGA VN recommends that the user refer to or apply it into their working, such 
reference to or apply thereof by the user is purely voluntary and not binding.  

 

AIGA VN không kiểm soát bất kỳ điều gì liên quan đến hiệu suất hoặc diễn giải sai, sử dụng hợp lý hoặc 
không hợp lý bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào trong các ấn phẩm của AIGA VN bởi bất kỳ cá nhân 
hoặc tổ chức nào (bao gồm các thành viên AIGA VN). Tuy nhiên, AIGA VN khuyến cáo người dùng 
không chỉnh sửa, thay đổi nội dung và sử dụng ấn phẩm của AIGA VN không đúng mục đích, và AIGA 
VN từ chối rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc này.  
AIGA VN has no control whatsoever as regards, performance or non-performance, misinterpretation, proper or improper 
use of any information or suggestions contained in AIGA VN’s publications by any person or entity (including AIGA VN 
members). However, AIGA VN recommends that users do not modify, change the content and use publications of AIGA VN 
for improper purposes, and AIGA VN expressly disclaims any related liability.  

 

Các ấn phẩm của AIGA VN phải được đánh giá định kỳ và người dùng được cảnh báo để có được ấn 
bản mới nhất 
AIGA VN’s publications are subject to periodic review and the users are cautioned to obtain the latest edition. 
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I. GIỚI THIỆU / INTRODUCTION 

− Tài liệu này được soạn thảo bởi các chuyên viên kỹ thuật và an toàn thuộc Uỷ Ban Kỹ Thuật 
của hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á tại Việt Nam (AIGA VN)  
This document has been written by technical and safety specialists of Technical Committee - Asia Industrial Gas 
Association in Vietnam 

− Các thông tin kỹ thuật và an toàn dựa trên tài liệu tham khảo và kinh nghiệm hiện có của 
tác giả  
The technical and safety information are based on the authors' existing experience and reference of standards 

− Ngành khí công nghiệp Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Hiện nay, Việt Nam có hơn 
100 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp. Các doanh nghiệp này cung cấp 
một đa dạng các loại khí công nghiệp, bao gồm khí nén, khí hóa lỏng, khí trơ và khí độc. 
Khí công nghiệp được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản 
xuất, xây dựng, y tế và nghiên cứu  
Vietnam's industrial gas industry is developing rapidly. Currently, Vietnam has more than 100 enterprises producing 
and trading industrial gases. These businesses supply a wide range of industrial gases, including compressed, 
liquefied, inert and toxic gases. Industrial gases are used in many different industries, including manufacturing, 
construction, healthcare, and research. 

− Vận chuyển khí công nghiệp là một khâu cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng khí công 
nghiệp. Trong những năm qua, đã có một số vụ tai nạn xảy ra do vận chuyển khí công 
nghiệp không an toàn tại Việt Nam và trên Thế giới. Các vụ tai nạn này đã gây ra nhiều 
thiệt hại về người và tài sản. Để ngăn ngừa các vụ tai nạn xảy ra, các doanh nghiệp vận 
chuyển khí công nghiệp Việt Nam cần nâng cao nhận thức về an toàn vận chuyển khí công 
nghiệp. Các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp an toàn vận chuyển khí công nghiệp 
và tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vận chuyển khí công nghiệp  
Industrial gas transportation is an extremely important process in the industrial gas supply chain. Over the years, 
there have been a number of accidents caused by unsafe transportation of industrial gases in Vietnam and around 
the world. These accidents have caused a lot of damage to people and property. In order to prevent accidents from 
happening, Vietnamese industrial gas transportation enterprises need to raise awareness about the safety of 
industrial gas transportation. Enterprises need to take safety measures for industrial gas transportation and strictly 
comply with regulations on industrial gas transportation safety. 

− Thông qua tài liệu này, AIGA VN tổng hợp các yêu cầu về Luật định, các tiêu chuẩn trên 
thế giới cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các thành viên AIGA VN trong vấn đề 
vận chuyển khí công nghiệp với mong muốn giảm thiểu các rủi ro, sự cố, tai nạn trong quá 
trình vận chuyển khí công nghiệp tại Việt Nam  
Through this document, AIGA VN synthesizes statutory requirements, international standards as well as shares 
practical experiences of AIGA VN members in the transport of industrial gas with the desire to minimize risks, incidents 
and accidents in the process of transporting industrial gas in Vietnam. 

II. PHẠM VI / SCOPE 

− Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn an toàn trong quá trình vận chuyển các loại khí công 
nghiệp như khí oxy, nitơ, argon, heli, cacbon dioxit, Hydro, axetylen (dạng khí nén, khí hoà 
tan hoặc khí hoá lỏng). Nó không áp dụng cho các loại khí đốt như khí dầu mỏ (LPG), khí 
tự nhiên (CNG)…   
This document provides safety guidelines for the transportation of industrial gases such as oxygen, nitrogen, argon, 
helium, carbon dioxide, hydrogen, acetylene (compressed, dissolved or gaseous form). liquid). It does not apply to 
gases such as petroleum gas (LPG), natural gas (CNG). 
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III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN / REFERENCE 

3.1. Quy định và tiêu chuẩn quốc gia / National regulation and standard 

3.1.1. Nghị định 113/2017/NĐ-CP – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật hoá chất/ Specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the Law 

on Chemicals 

3.1.2. Nghị định 82/2022/NĐ-CP – Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP/ amendments to some articles of government’s decree no.113/2017/NĐ-CP 

3.1.3. Nghị định 42/2020/NĐ-CP – Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa/ List of dangerous goods, transport of dangerous 

goods by land motor vehicles and transport of dangerous goods by inland waterways 

3.1.4. Nghị định 136/2020/NĐ-CP - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 
cháy và chữa cháy/ providing guidelines for several articles of law on fire prevention and fighting and 

law on amendments to law on fire prevention and fighting. 

3.1.5. Nghị định 44/2016/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh 
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động và quan trắc môi trường lao động / details some articles of the law on 

occupational safety and sanitation, technical inspection of occupational safety, training of occupational 
safety and sanitation and monitoring of occupational environment. 

3.1.6. Nghị định 43/2017/NĐ-CP – Về nhãn hàng hoá / On Goods label 

3.1.7. Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-
CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá / Amendments to some 

articles of government’s decree 43/2017/ND-CP dated Apr 14, 2017, on goods labels 

3.1.8. Thông tư 32/2017/TT-BCT – Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều 
của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 
chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất/ 

Specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the Law on Chemicals and 
Decree 113/2017/ND-CP specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the 
Law on Chemicals 

3.1.9. Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 
32/2017/TT-BCT /  Amendments to some articles of circular no. 32/2017/TT-BCT 

3.1.10. Thông tư 37/2020/TT-BCT – Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói 
trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa/ prescribing list of 

dangerous goods requiring packaging during transport and transport of dangerous goods by road, rail and 
inland waterway. 

3.1.11. Thông tư 48/2020/TT-BCT – Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 
sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm / Issuing 

National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of 
hazardous chemicals. 

3.1.12. Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH - Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động / promulgation of list of occupations bound by strict requirements 

for occupational safety and health. 
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3.1.13. Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH - Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm 
quyền quản lý của bộ lao động - thương binh và xã hội/ 30 procedures for inspection of 

safety of machinery, equipment and supplies to which strict occupation safety requirements are applied 
under administration of Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 

3.1.14. Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH - Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn 
chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội / procedures for inspection of industrial gas cylinders under administration of Ministry of 

Labour, Invalids and Social Affairs 

3.1.15. Thông tư 148/2020/TT-BCA - Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 
57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang 
bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ /  

3.1.16. TCVN 6713:2013 (ISO 11625:2007) – Chai chứa khí – an toàn trong thao tác / Gas 

cylinders – safe handling 

3.1.17. TCVN 6715:2007 (ISO 11372:2005) – Chai chứa khí – chai chứa khí axetylen hoà tan 
- kiểm tra tại thời điểm nạp khí / Gas cylinders – cylinders for dissolved acetylene – inspection at 

time of filling 

3.1.18. TCVN 6873:2007 (ISO 11755:2005) - Chai chứa khí - giá chai chứa khí nén và khí hoá 
lỏng (trừ axetylen) - kiểm tra tại thời điểm nạp khí / Gas cylinders - cylinder bundles for 

compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - inspection at time of filling. 

3.1.19. TCVN 10122:2013 (ISO 24431:2006) - chai chứa khí - chai chứa khí nén và khí hóa 
lỏng (trừ axetylen) - kiểm tra tại thời điểm nạp / Gas cylinders - Cylinders for compressed and 

liquefied gases (excluding acetylene) -Inspection at time of filling. 

3.2. Tài liệu AIGA tham khảo / AIGA document reference 

3.2.1. AIGA 038/21 – Thao tác và vận chuyển chai khí thẳng đứng / Vertical cylinder handling 

and transportation 

3.2.2. AIGA 026/13 – Nguyên tắc vận chuyển và phân phối an toàn chai khí và hỗn hợp 
khí độc / Principles for the safe handling and distribution of highly toxic gases and mixtures 

3.2.3. AIGA 092/20 – Ngăn ngừa sự cố kéo đi / Prevention of tow-away incidents 

3.2.4. AIGA TP 18/15 – Ngăn ngừa lật xe / Vehicle roll over prevention. 

3.2.5. AIGAVN-SA-002 – An toàn đối với chai khí nén / Safety for compressed gas cylinder 

IV. YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH VỚI LÁI XE VÀ NGƯỜI ÁP TẢI 
NATIONAL REQUIREMENTS FOR DRIVER AND SUPERCARGO 

− Khi nào cần phải có người áp tải? khi vận chuyển hàng nguy hiểm với khối lượng lớn hơn 
khối lượng quy định trong phụ lục I (ví dụ vận chuyển Oxy với khối lượng trên 3.000 kg), 
đơn vị vận chuyển phải bố trí thêm người áp tải cùng với lái xe (3.1.3) 
When is a super cargo required? when transporting dangerous goods with a volume greater than that specified in 
Appendix I (for example, transporting oxygen with a mass of over 3,000 kg), the transport unit shall arrange a 
supercargo along with the driver (3.1.3) ) 

− Theo các quy định của Luật, lái xe và người áp tải cần phải có những chứng chỉ sau  
According to regulations, drivers and supercargoes need to have the following certificates: 

https://aigavn.com.vn/
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STT 

No. 

Loại giấy phép, chứng chỉ 

License, Certification 

Thời hạn 

Validity 

Ảnh minh hoạ 

Illustration 

Ghi chú 

Remark 

1 

Chứng nhận nghiệp vụ phòng 
cháy, chữa cháy (4) 

Certificate of training professional 
skills in fire prevention and fighting  

5 năm 

5 years 

 

Phải được bồi dưỡng bổ 
sung hàng năm về 
nghiệp vụ PCCC bởi cơ 
quan có chức năng. 

Annual training on fire 
prevention and fighting skills 
by competent authorities 

2 

Thẻ huấn luyện An toàn vệ 
sinh lao động nhóm 3 (3.1.3) 

Training card for occupational safety 
and health group 3 (3.1.3) 

2 năm 

2 years 

 

Gồm các nội dung / 
including: 

● Vận hành thiết bị áp 
lực / Operating pressure 
equipment 

● An toàn hóa chất / 
Chemical safety 

● An toàn vận hành xe 
(không áp dụng với 
người áp tải) / Safe 
vehicle operation (not 
applicable to escorts) 

3 

Quyết định công nhận kết quả 
kiểm tra huấn luyện an toàn 
hóa chất (3.1.1) 

Decision for acknowledgement of 
Chemical safety training (3.1.1) 

2 năm 

2 years 

 

 

4 

Giấy chứng nhận hoàn 
thành chương trình tập 
huấn vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm (3.1.10) 

Certificate of completion of training 
program in transport of dangerous 
industrial goods granted (3.1.10) 

2 năm 

2 years 

 

 

6 
Giấy phép lái xe  

Driving license 

5 năm 

5 years 

 

 

7 
Chứng nhận sức khỏe  

Certificate of health  

6 tháng 

6 months 
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V. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN / GENERAL REQUIREMENTS FOR VEHICLE 

5.1. Về hồ sơ, giấy phép / Licenses 

− Hiện nay, các phương tiện vận chuyển khí công nghiệp chuyên dụng trên đường bộ 
thường bao gồm các loại: 
Currently, specialized industrial gas transport vehicles on the road usually include the following types:  

• Xe bồn: loại rời bao gồm ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở bồn chứa /  Tank 

truck: separate type including tractor truck, towing semi-trailer carrying tank 

• Xe bồn: loại liền thân / Tank truck: one-piece type 

• Xe tải cẩu tự hành / Self-propelled crane truck 

• Xe tải: thường có gắn kèm ben nâng để phục vụ thao tác nâng, hạ thiết bị chứa / 
Trucks: usually attached with a liftgate to serve the operation of lifting and lowering storage equipment. 

− Tất cả các phương tiện trên đều phải đảm bảo có đầy đủ các loại giấy tờ sau: 

All of the above vehicles must ensure to have all the following documents: 

• Giấy chứng nhận đăng ký: cho xe và sơ mi rơ moóc (nếu có) / Registration certificate: for 

vehicles and semi-trailers (if any) 

• Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm / License to transport dangerous goods. 

• Giấy chứng nhận đăng kiểm, kiểm định / Inspection certificate:  

o Cho xe và sơ mi rơ moóc (nếu có) / for vehicle and semi-trailer (if any) 

o Bình chịu áp lực (đối với xe bồn); / pressure vessel (for tank truck) 

o Áp kế và van an toàn gắn trên xe bồn / Pressure gauge and safety valve mounted on tank 

truck 

o Giấy chứng nhận kiểm định cho cẩu, cáp cẩu và ma ní (nếu có) / Certificate of 

inspection for cranes, crane cables and shackles (if any) 

• Phương án ứng cứu khẩn cấp: là yêu cầu  khi vận chuyển hàng 
nguy hiểm với khối lượng lớn hơn khối lượng quy định trong 
phụ lục I (ví dụ vận chuyển Oxy với khối lượng trên 3.000 kg) 
(3.1.3). Đây cũng là một tài liệu cần có để xin cấp Giấy phép vận 
chuyển hàng hoá nguy hiểm  / Emergency response plan: is required 

when transporting dangerous goods with a mass greater than that specified in 
Appendix I (for example, transporting Oxygen with a mass of more than 3,000 
kg) (3.1.3). This is also a required document to apply for a Dangerous Goods 
Transport Permit 

5.2. Trang bị đối với phương tiện vận chuyển / Equipment for vehicle 

− Trang bị theo luật định / Equipment required by regulation: 

• Biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm(3.1.3): phương tiện vận tải hàng hóa nguy 
hiểm phải dán nhãn biểu trưng và báo hiệu của hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một 
phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán 
đủ nhãn của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán nhãn ở hai bên và phía sau của phương 
tiện như chi tiết bên dưới  / Hazard placards and signs (3.1.3): labels of hazard placards and signs shall 

be affixed on the vehicle. If there are many different types of dangerous goods on a vehicle, the vehicle must 
have enough labels of those goods on it. Labels placement on the sides and rear of the vehicle as detailed 
below: 
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• Phương tiện ứng phó khẩn cấp (3.1.15)/ Emergency response equipment (3.1.15): 

STT 
No 

Đối tượng 
Object 

Trang bị 
Requirements 

Bình bột 
chữa cháy 
xách tay 

Portable 
extinguisher 

Kìm cộng 
lực 

Pliers synergy 

Búa 
Hammer 

Đèn pin 
Flashlight 

Xà beng 
Crowbar 

1 

Phương tiện 
vận chuyển 
có trọng tải 
dưới 5 Tấn 
(Vehicles with a 
tonnage of less 
than 5 tons) 

 
 

02 bình 

 
 

01 cái 

 
 

01 cái 

 

 
 

01 cái 

 

 

 

01 cái 

2 

Phương tiện 
vận chuyển có 
trọng tải từ 5 
Tấn trở lên 
(Vehicles with a 
tonnage from 5 
tons)  

 
 

03 bình 

 
 

01 cái 

 
 

01 cái 

 

 
 

01 cái 

 

 

 
 

01 cái 

Ghi chú / Note:  

- Bình bột chữa cháy: khối lượng bột không nhỏ hơn 4kg / portable powder extinguisher: powder 
amount not lower than 4kg 

- Kìm cộng lực: chiều dài tối thiểu 600 mm / Pliers synergy: Minimum length 600mm 

- Búa: khối lượng đầu búa tối thiểu là 1,25kg / hammer: minimum weight 1.25kg 

- Xà beng: bằng thép, bề mặt sơn tĩnh điện, chiều dài tối thiểu 750 mm; có 1 đầu dẹt, 1 đầu 
cong / Crowbar: Steel, powder coated surface minimum length 750mm, 1 flat end, 1 curved end 

− Ngoài các yêu cầu của Luật nói trên, tuỳ theo tính chất của các loại khí công nghiệp, chúng 
ta cần trang bị các phương tiện ứng phó sự cố khác như: mặt nạ phòng độc, thiết bị/dung 
dịch kiểm tra rò rỉ, dụng cụ chống tia lửa điện, hệ thống tiếp địa…  
In addition to the above requirements, depending on the nature of industrial gases, we need to equip other 
emergency response facilities such as: gas masks, leak testing equipment/solutions, spark arrester, grounding 
system… 
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VI. AN TOÀN VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÓNG CHAI / PACKAGE GAS SAFE TRANSPORTATION 

6.1. An toàn trong vận chuyển trên phương tiện vận tải / Transportation safety on vehicle: 

− Khí đóng chai: là hình thức khí được chứa trong những thiết bị nhỏ như chai khí, bình 
chứa khí hoá lỏng LGC, các nhóm chai… Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển, người vận 
chuyển cần ghi nhớ một số lưu ý sau: 
Packaged gas: is a form of gas contained in small equipment such as gas cylinders, liquefied gas containers LGC, 
cylinder bundles, etc. To ensure safety in transportation, the carrier should keep in mind the following notes: 

• Đảm bảo chai khí trên xe được sắp xếp đúng 
vị trí tải trọng / Make sure the gas cylinders on the 

vehicle are arranged in the correct load position 

 

• Không vận chuyển chai, bình LGC ở phương 
nằm ngang / Do not transport gas cylinders, LGC 

horizontally 

 

• Đảm bảo phương tiện vận chuyển luôn thông 
thoáng  / Make sure the vehicle is well ventilated 

 

• Luôn luôn cố định chắc chắn chai khí ở vị trí 
thẳng đứng khi vận chuyển / Always securely fix 

the gas cylinder in an upright position when transporting. 

• Dây Cố định chai: nên sử dụng dây đai, bản 
rộng 2-inch (~5cm) và thít chặt bằng tăng đơ. 
2 dây sẽ cố định ở vị trí khoảng ⅓ thân trên và 
⅓ thân dưới của chai / Fixing Strap: 2 inch strap 

(~5cm) should be used and fasten with a clip. 2 wires will be 
fixed at about upper body and lower body of the cylinder 

• Chằng chai & LGC: thành xe nên có tấm cao 
su để giúp giảm chấn, bảo vệ cho chai và LGC 
trong quá trình vận chuyển / Cylinder and LGC: the 

truck wall should have a rubber sheet to help reduce shock 
and protect the cylinder and LGC during transportation. 

• Nên có tấm cao su chèn ở tăng đơ để bảo vệ 
không bị trầy xước chai, gây móp LGC. Đảm 
bảo tăng đơ ở vị trí khoá / There should be a rubber 

sheet inserted at the ratchet to protect the cylinder/LGC 
from scratching, causing LGC to dent. Make sure the 
ratchet is in the locked position. 
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• Dây cố định phải ở trạng thái phẳng, tuyệt đối 
không được vặn xoắn / Fixed strap shall be in a flat 

state, do not twist 

 

• Không được chở quá tải trọng xe / Do not 

overload the vehicle 

 

• Không vào cua quá nhanh tạo các lực tác 
động lên thành xe gây đổ hàng / Do not turn too 

fast to create forces acting on the side of the vehicle, 
causing the cargo to fall.  

• Không vận chuyển các chai khí và vật liệu có 
khả năng phản ứng với nhau trên cùng một 
phương tiện (ví dụ vận chuyển khí cháy với 
khí oxy) / Do not transport potentially reactive gas 

cylinders and/or materials on the same vehicle (e.g. 
transport of combustible gas with oxygen) 

 

• Chai phải được vận chuyển trên phương tiện 
chuyên dụng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu ở 
mục IV. Việc vận chuyển chai khí trên xe máy 
hoặc xe con hay được bắt gặp ở Việt Nam 
thường không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn 
nhiều rủi ro / Cylinders shall be transported on 

specialized vehicles and fully meet the requirements in 
section IV. The transportation of gas cylinders on 
motorbikes or cars, which are often encountered in 
Vietnam, is often unsafe and potentially risky. 

 

• Chai/LGC/nhóm chai phải được nâng hạ nhẹ 
nhàng trên thiết bị chuyên dụng như xe nâng 
hoặc bưởng nâng. Đối với bưởng nâng, nên 
bố trí khung đỡ an toàn để bảo vệ chống đổ 
cho chai trong quá trình nâng hạ / 
Cylinders/LGCs/bundles shall be lifted and lowered gently 
on specialized equipment such as a forklift or lift gate. For 
the liftgate, it is recommended to arrange a safety support 
frame to protect the cylinders against falling during lifting  

6.2. An toàn trong vận chuyển trên container / Safety in transporting cylinders on containers: 

− Trong hoạt động vận chuyển quốc tế, vấn đề về cố định chai khí chắc chắn là cực kỳ quan 
trọng. Nếu việc này không được thực hiện một cách phù hợp, sẽ có một số hậu quả có 
thể xảy ra: 

It is essential that gas cylinders are firmly secured and restrained during international shipment. If this is not done 
properly, the consequences are: 
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• Các chai khí sắp xếp lỏng lẻo có thể gây hư hỏng cho các chai khí khác hoặc gây 
thương tích cho nhân viên khi mở cửa container. Việc hạ hàng từ những container 
như vậy thường sẽ rất khó khăn và là một công việc nguy hiểm / Cylinders come loose and 

cause damage to other cylinders, or injuries to personnel when the ISO containers are opened. Emptying such 
a container is difficult and dangerous job. 

• Container có thể bị từ chối bởi thanh tra viên tại cảng và dẫn tới chậm trễ trong việc 
giao hàng/ Gas containers may be rejected by port inspectors, causing delayed deliveries. 

• Các loại khí nguy hại có thể bị rò rỉ vào không gian bên trong container, dẫn tới tổn 
thương cho con người khi cửa được mở ra, hoặc thậm chí khí có thể rò rỉ qua khe 
cửa vào trong không gian hạn chế của tàu chuyên chở/ Cylinders may leak hazardous gases 

into the container space resulting in injuries when the doors are opened, or even by gas escapes through the 
door seals which could be in the confines of a ship at sea 

− Với những rủi ro nói trên, chúng tôi đề xuất một số nguyên tắc khi xếp chai khí trên 
container như sau: 
With above-mentioned risks, we propose some principles when loading cylinders onto container as follows: 

• Xếp chai đứng/ load the cylinders vertically. 

• Xếp chai theo hướng từ trong ra ngoài cửa container. Thứ tự xếp chai như sau/ Load 

the cylinders from the inside to the entrance door. Arrange the cylinders in the right order as follows: 

o Chai có dung tích lớn hơn sẽ được xếp trong 
cùng rồi mới đến các chai có dung tích nhỏ 
hơn/ Bigger cylinders shall be loaded first, followed by 

smaller size.  

o Với cùng một dung tích, chai chứa lượng khí ít 
hơn sẽ xếp trong cùng, chai chứa lượng khí 
nhiều hơn sẽ xếp bên ngoài/ with a same volume, 

the cylinders contain less gas weight shall be loaded first, 
followed by the cylinders with more gas weight. 

• Cố định chai bằng dây chằng loại 2” có thể điều chỉnh sức căng một cách chắc chắn 
và sử dụng thanh chắn bằng gỗ/ Fix` the cylinders by 2” adjustable cord strap and wooden braces. 

• Giữa các chai khí hoặc giữa chai khí với gỗ chèn phải được xếp thật sát vào nhau, 
đảm bảo không có khoảng cách làm chai khí bị xô lệch khi có rung lắc, va chạm/ Make 

sure there is no gap between cylinders or between cylinders and wooden braces. 
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• Gỗ sử dụng để cố định chai phải được xử lý theo quy 
chuẩn ISPM 15 (khử trùng bằng xử lý nhiệt hoặc 
methyl bromide) – có dấu đóng trên tấm gỗ như hình 
/ Only use wooden braces treated according to ISPM 15 (disinfected 

by heat treatment or methyl bromide) – with stamp as below:  

 

 

 

 

 
 

•  

•  

•  

•  

• Nếu container không được chất đầy như hình trên, hàng chai ngoài cùng phải được 
chèn gỗ như dưới đây/ If the container is not fully loaded as above photo, the last row of 

cylinders must be fixed as below: 

 

 

Bổ sung gỗ chèn nếu cần để 
triệt tiêu khe hở  

Double up wooden bracing where 
necessary to close any gap 

Dùng thanh gỗ hoặc pallet để lấp đầy khe hở 
giữa chai khí và cửa container/ Use combination 

of wooden braces and wooden pallets to fill the gap 
between the cylinders and the container door. 

Hai đầu thanh gỗ chèn ngang phải được cố 
định chặt vào phần gân lõm của container/ 

Ends of braces must fit snugly between the 
corrugated side walls. 

 

Cố định mỗi 4 đến 7 hàng chai bằng thanh gỗ hoặc 
dây chằng ở vị trí gần vai chai và chân đế 

Every 4~7 rows, fix the cylinders by wooden braces or cargo 
straps at the locations near cylinder shoulder and cylinder 

base 
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6.3. An toàn vận chuyển nhóm chai / Cylinder bundle transportation safety 

 
− Nhóm chai là một loại thiết bị chứa đặc biệt. Ngoài những nguyên tắc cơ bản đối với việc 

vận chuyển chai khí lẻ, chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc khác để đảm bảo việc vận 
chuyển an toàn  
Cylinder bundle is a special kind of container. In addition to the basic principles for transporting single gas cylinders, 
we need to keep in mind other principles to ensure safe transportation. 

• Đảm bảo nhóm chai khí phải được cố định vững chắc vào khung chai khí trước khi 
vận chuyển. / Make sure the bundle must be firmly fixed to the bundle frame before shipping. 

• Đảm bảo nhóm chai trên xe được đặt đúng vị trí tải trọng trên thùng xe, tránh đặt 
lệch trọng tâm (COG) của thùng có thể gây nghiêng xe, hoặc lật đổ. / Make sure that the 

cylinder bundles are placed in the correct position of the load on the truck, avoiding the misalignment of the 
center of gravity (COG) that may cause the vehicle to tilt, or rollover.  

 

1. Phương án chất tải lý tưởng 
Ideal way of loading 

Trọng tâm của tải trùng với tâm thùng xe 
Center of loading platform = COG of all loads 

 

2. Tải bị lệch về bên trái / phải 
Loading biased to Left / Right 

 

 

3. Tải bị lệch về phía trước 
Loading biased to forward 

 

4. Tải bị lệch về phía sau 
Loading biased to rear 
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• Nhóm chai khí phải được cố định vững chắc trong 
quá trình di chuyển, tránh hiện tượng đổ ngã, rung 
lắc, va đập hay bị trượt đi trong quá trình vận chuyển 
khi gặp phải va chạm, đường mấp mô hay đi qua khúc 
cua. / Gas cylinder bundles shall be firmly fixed during movement 

to avoid falling, shaking, bumping or slipping during transportation 
when encountering collisions, bumpy roads or going through curves. 

 

 

• Tất cả các van chai của nhóm chai khí phải luôn được 
đóng trong quá trình di chuyển. / All cylinder valves of the 

cylinder bundle  must always be closed during transportation 

 

 

 

 

• Khác với các chai khí lẻ, nhóm chai thường có tải trọng tương đối lớn, do vậy việc 
nâng hạ nhóm chai khí phải được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng như sử dụng 
cẩu, xe nâng. Người điều khiển các phương tiện này phải có chứng chỉ nghề về vận 
hành xe nâng hoặc cẩu; ngoài ra phải đảm bảo có thẻ đào tạo an toàn lao động nhóm 
3 về an toàn vận hành thiết bị nâng hạ. / Unlike single gas cylinders, the bundles usually have a 

relatively large load, so the lifting and lowering of the bundles shall be done by specialized equipment such as 
the use of cranes and forklifts. Drivers of these vehicles must have a certificate in operating forklifts or cranes; 
In addition, they must ensure that they have a group 3 occupational safety training card on safe operation of 
lifting equipment. 
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VII. AN TOÀN VẬN CHUYỂN XE BỒN – XE ỐNG DÀI 
SAFE TRANSPORTATION OF TANK TRAILERS - TUBE TRAILERS 

7.1. Phòng chống lật xe (3.2.4) / rollover prevention (3.2.4) 

 

− Lật xe là một sự cố mà phương tiện bị / A vehicle incident in which the vehicle: 

• Đổ sang hai bên thành hoặc bị lật ngửa / Rolls or falls onto either its side or its top 

• Không dừng ở tư thế thẳng đứng / Is not resting in an upright position. 

• Rời khỏi lòng đường và dừng lại trên một sườn đồi cao hoặc một bờ kè với chỉ một 
bên lốp xe chạm đất / Leaves the roadway and comes to rest against an elevated hillside or an 

embankment with the tires on only one side of the vehicle touching the ground. 

• Bị lật hoàn toàn (hơn 270 độ) trước khi dừng lại ở vị trí thẳng đứng với các bánh xe 
chạm đất / Rolls over completely (more than 270 degrees) before coming to rest in an upright position with 

its wheels touching the ground. 

− Lật xe có khả năng là nghiêm trọng nhất trong tất cả các loại sự cố phương tiện giao thông 
đường bộ và có thể dẫn đến tổn thất về người, môi trường và tài chính nhiều hơn bất kỳ 
loại nào khác. Số sự cố lật xe trong các công ty thành viên AIGA đã giảm từ 25 - 45 xuống 
còn 8 - 13 vụ mỗi năm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tác động của việc lật xe vẫn 
còn quá cao  
Rollovers are potentially the most serious of all types of road vehicle incidents and can result in more human, 
environmental and financial losses than any others. The number of rollovers among AIGA member companies has 
been reduced from 25 - 45 to 8 - 13 rollovers per year over the recent years. However, the impact of any vehicle 
rollover is still too high. 

7.2. Các yếu tố liên quan tới sự lật xe / Vehicle rollover factors 

7.2.1. Tình trạng đường sá, thời tiết / Roadway condition/ weather: 

− Đường cong hoặc khúc cua hẹp, đường cong có bờ âm, tầm nhìn kém; làn giảm tốc 
trước lối ra ngắn, rãnh thoát nước sát đường, các đoạn đổ dốc sát mép đường, lề 
mềm; khu xây dựng / ổ gà / giao thông sắp tới;  
Tight curves or turns, curves with a negative bank, poor visibilities; short deceleration lanes before exits, 
drainage ditches close to the road, steep drop-offs near edge of road and soft shoulders; construction zones 
/ pot-holes / oncoming traffics;  

− Sương mù, mưa bão, đường có băng tuyết  
Fog, rainstorm, Icy Road, Snow 

− Khi rẽ ở một khúc cua hay một nút giao thông, tải trọng của chất lỏng bị lực ly tâm 
làm lệch ra bên ngoài.  
When turning at a curve or an intersection, the load of the fluid is biased to the outside by the centrifugal 
force. 
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7.2.2. Phương tiện và tải / Vehicle & loads:  

− Các chất lỏng như oxy lỏng có thể dễ dàng di chuyển trong bồn, từ thành bồn bên 
này sang thành bên kia (gọi là sự dâng lỏng); vì vậy có thể tạo nên sự cố lật xe. Khi 
xe vào cua, chất lỏng dâng cao sẽ tạo ra một lực ngang giúp nâng sơ mi rơ moóc 
lên khỏi mặt đường và có thể lật dễ dàng.   
Liquids such as liquid oxygen move easily within the bulk container, from one side of a tank to another side 
(so called surging liquid); so rollover is likely to occur. When the vehicle is turning, surging liquid will create 
a sideways force which lifts the semi-trailer from the road and can easily turn it over.  

 

− Việc phanh hoặc khởi hành đột ngột có thể khiến tải chuyển sang phía trước hoặc 
phía sau xe bồn.  
Sudden braking or sudden departure, could cause the load to shift to the front or rear of the bulk container. 

 

− Trọng tâm (COG) của xe bồn cũng là một yếu tố gây nguy cơ lật xe. Trọng tâm càng 
cao, xe càng dễ bị lật. Thiết kế rơ moóc để hạ thấp Trọng tâm của cả xe và tải, điều 
này giúp cải thiện độ ổn định của xe  

There is a high risk of rollover due to the high center of gravity (COG) of the lorry. The higher the Center of 
Gravity, the easier to overturn the vehicle. Trailer design to lower the Centre of Gravity of both the vehicle 
and the load, this improves vehicle stability. 

 
  

Trọng tâm 

Trọng 
tâm 
hơi 
lệch 
sang 
trái 

Trọng 
tâm lệch 

hẳn ra 
phía 

ngoài 
bánh xe 
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7.2.3. Hành vi của lái xe / Driver behaviors:  

− Theo thống kê, những lỗi về hành vi của lái xe thông thường là nguyên nhân gốc 
gây ra sự cố về sự lật xe, chẳng hạn như chạy quá tốc độ, thiếu kiểm soát, sự mệt 
mỏi, lỗi phán đoán… 
Statistically, behavioral errors of drivers are often the root cause of rollover incidents, such as speeding, lack 
of control, fatigue, judgment errors, etc. 

 
 

7.2.4. Văn hoá của tổ chức / Organizational culture:  

− Văn hoá của tổ chức cũng là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo lái xe được an 
toàn. Tổ chức cần đảm bảo: 
Organizational culture is also a very important factor in ensuring safe driving. The organization should 
ensure:  

• người lái xe phải được trải qua các khóa đào tạo về kỹ năng phòng thủ khi lái 
xe / drivers shall undergo training in defensive skills while driving.  

• tạo điều kiện để thực hiện việc đánh giá tuyến đường trước một hành trình 
mới hoặc khi có sự thay đổi về hành trình / facilitate a route assessment before a new 

itinerary or when there is a change in itineraries. 

• bố trí lịch giao hàng phù hợp để không vi phạm thời gian làm việc và nghỉ ngơi 
của lái xe; / arrange a suitable delivery schedule so as not to violate the driver's working and resting 

time. 

• triển khai các công nghệ hỗ trợ an toàn trên phương tiện; / deploying safety support 

technologies on vehicles. 

• thực hiện bảo dưỡng phương tiện thường xuyên theo khuyến cáo của nhà sản 
xuất; / Carry out regular vehicle maintenance according to the manufacturer's recommendations. 

• nếu tổ chức thực hiện việc vận chuyển thông qua nhà thầu, đảm bảo nhà thầu 
tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tương tự như nhân viên của mình… / If the organization 

carries out the transportation through the contractor, ensuring that the contractor fully complies with 
the organization's requirements... 

7.3. Biện pháp để ngăn ngừa lật xe / Rollover prevention 

7.3.1. Kỹ năng lái xe phòng thủ / Defensive Driving techniques: 

− Lái xe phòng thủ là phương thức lái xe an toàn, sử dụng các kiến thức, kỹ năng và 
kinh nghiệm xử lý các tình huống khi tham gia giao thông giúp người điều khiển 
phương tiện đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.  
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Defensive driving is a safe driving method that uses knowledge, skills and experience to handle situations 
when participating in traffic to help vehicle drivers ensure safety for themselves and those around them. 

− Lái xe cần được đào tạo về kỹ năng lái xe phòng thủ, qua đó có thể nhận biết và 
phòng tránh các tình huống là các lý do chính gây lật xe bao gồm Không kiểm soát 
được tốc độ, Mất tập trung, Mệt mỏi, vv.  
Drivers need to be trained in defensive driving skills so that they can recognize and avoid situations that are 
the main reasons for rollovers including Speed Uncontrollable, Distraction, Fatigue, etc. Some suggestions 
below: 

7.3.2. Sử dụng công nghệ chống lật, từ rẻ đến đắt tiền / Rollover prevention technologies, from less 

expensive upwards: 

− Bao gồm các công nghệ đảm bảo an toàn sau đây: Hệ thống chống bó cứng phanh 
ABS/ Hệ thống phanh kiểm soát điện tử EBS/ Hệ thống cân bằng điện tử ESC/ Hệ 
thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC.  
Including following safety technology: Anti-lock Braking System (ABS) / Electronically Controlled Braking 
System (EBS) / Electronic Stability Control (ESC) / Adaptive Cruise Control (ACC) 

 

7.3.3. Sử dụng công nghệ theo dõi hành vi của lái xe / Using technology to track driving behavior:  

− Một hệ thống camera theo dõi thông minh được 
lắp đặt trong xe sẽ giúp phát hiện và cảnh báo các 
hành vi không an toàn của người lái xe. Ngoài 
camera quan sát người lái được lắp đặt trong 
cabin và camera hành trình, hệ thống còn bao 
gồm một bộ rung được cài trên ghế lái và có tích 
hợp thêm hệ thống định vị toàn cầu GPS và dữ 
liệu di động 4G. 
A Smart in-vehicle camera system will help detect and notify the 
driver of unsafe behaviors. In addition to the driver's view 
camera installed in the cabin and the dash cam, the system also 
includes a vibrator installed in the driver's seat and integrated 
with GPS and 4G mobile data. 
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− Các hành vi không an toàn bao gồm nhắm mắt, liếc mắt đi 
chỗ khác, mất tập trung, sử dụng điện thoại di động, v.v 
sẽ được hệ thống phát hiện và cảnh báo lái xe qua bộ rung 
và âm thanh 
Unsafe behaviors including closing your eyes, averting your eyes, losing 
focus, using mobile phones, etc. will be detected and alerted by the system 
to the driver through vibration and sound. 

7.4. Hệ thống chống kéo đi / Anti Tow-away System 

7.4.1. Sự cố kéo đi là gì / what is a tow-away incident. 

 

− Ống mềm được sử dụng để chuyển sản phẩm (khí hoặc lỏng) giữa xe bồn, xe ống 
dài tới bồn chứa tĩnh hoặc điểm sử dụng. Sự cố kéo đi xảy ra khi (các) ống mềm 
không được ngắt kết nối trước khi di chuyển phương tiện. Khi điều này xảy ra, ống 
mềm, đường ống kết nối và bồn chứa có thể bị hư hỏng, tiềm ẩn tạo ra một sự cố 
hóa chất.  
A tow-away incident occurs when a flexible hose(s) used to transfer product between a delivery vehicle and 
stationary equipment is not disconnected prior to moving the vehicle. When this occurs, flexible hoses and 
the interconnecting piping can be damaged or fail. 

− Nghiêm trọng hơn, có thể gây thương tích cho con người do giải phóng một lượng 
lớn khí hoặc lỏng dưới áp suất dẫn đến bầu không khí nguy hiểm tiềm tàng (giàu 
hoặc thiếu oxy, dễ cháy) có thể gây bỏng lạnh, ngạt hoặc cháy nổ. 
More seriously, personal injury can occur due to the release of a large quantity of gas or liquid under pressure 
leading to a potentially hazardous atmosphere (oxygen enriched or deficient, flammable) that can cause cold 
burns, asphyxiation, fire or explosion. 

− Những sự cố như vậy có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ.  
Such incidents can lead to a disruption of service. 

− Việc không ngắt kết nối ống vận chuyển trước khi lái xe đi là tương đối hiếm trong 
ngành tỷ lệ thuận với số lượng giao hàng và tải hàng. Tuy nhiên, hàng chục sự cố/tai 
nạn như vậy xảy ra hàng năm trên toàn thế giới, một số trong đó để lại hậu quả 
nghiêm trọng.  
Failure to disconnect a transfer hose prior to driving away is relatively rare in the industry in proportion to 
the number of deliveries and loadings. However, dozens of such incidents/accidents do occur every year 
worldwide, some of which have serious consequences.   

7.4.2. Biện pháp ngăn ngừa sự cố kéo đi (3.2.3) / Tow-away prevention (3.2.3) 

− Một hệ thống chống kéo đi có thể bao gồm các yếu tố sau 

 Any system to prevent tow-aways should include the following elements: 

• Có 1 quy trình hướng dẫn / putting in place procedures or work instructions; and 
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• Đào tạo và đánh giá năng lực của lái xe và/hoặc nhân viên vận hành / training and 

competency testing of drivers and/or operators; and 

• Áp dụng các phương pháp kỹ thuật / providing technical solutions. 

7.4.2.1. Quy trình / Procedures 

− Quy trình nạp phải bao gồm mô tả các hành động và kiểm tra cần thiết để ngăn 
chặn việc kéo đi  
The procedure for loading and unloading should include the description of actions and checks necessary 
to prevent tow-aways 

− Một quy trình ngắn gọn có thể được treo tại cơ sở lắp đặt cố định hoặc trong 
khoang đường ống của phương tiện giao hàng  
An abridged version of the procedure may be posted at the fixed installation or in the piping cabinet of 
the delivery- vehicle. 

− Các thủ tục chỉ dựa vào kiểm soát hành chính như đổi chìa khóa phương tiện 
giao thông đường bộ (tài xế giao chìa khóa máy cho người phụ trách xếp xe) 
chưa đạt yêu cầu vì không loại trừ lỗi của con người. Các quy trình này chỉ nên 
được sử dụng tạm thời cho đến khi giải pháp kỹ thuật được áp dụng  

Procedures relying only on administrative controls such as the exchange of keys of road vehicles (the 
driver leaves his engine key to the person in charge of loading vehicles) have been less satisfactory 
because they do not exclude human errors. These procedures should be used only on an interim basis 
until the technical solution is applied. 

7.4.2.2. Đào tạo / Training 

− Việc đào tạo phải đảm bảo rằng người lái xe và người vận hành nhận ra các mối 
nguy hiểm và rủi ro của hoạt động và nội dung của các quy trình được hiểu, áp 
dụng đúng và người lái xe và người vận hành đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm 
tra năng lực.  
Training should ensure that the drivers and operators recognize the hazards and risks of the activity 
and that the content of the procedures are understood, correctly applied and drivers and operators 
have successfully completed competency testing. 

− Năng lực về kiến thức và kỹ năng của người lái xe/người vận hành sẽ được đánh 
giá trước khi họ được phép thực hiện các hoạt động xếp dỡ. Các năng lực sẽ 
được đánh giá lại theo định kỳ. Việc đào tạo và đánh giá sẽ được ghi lại trong 
hồ sơ cá nhân của người lái xe hoặc người vận hành.  
The competencies in terms of knowledge and skills of the drivers/operators will be assessed before they 
are authorized to perform loading and unloading operations. The competencies shall be reassessed at 
regular intervals. The training and assessments shall be recorded in the individual records of the driver 
or operator. 

− Người lái xe/người vận hành phải được biết về các hệ thống ngăn ngừa sự cố 
kéo đi, bao gồm cả phương pháp vận hành trong quá trình đào tạo. Thiết bị vận 
chuyển được thuê trong thời hạn ngắn sẽ được bao gồm.  
Driver/operators shall be made aware of the tow-away incident prevention systems, including method 
of operation during training. Transport equipment hired for short terms shall be included. 

− Việc đào tạo sẽ được thực hiện cho cả người lái xe/người điều khiển do công 
ty tuyển dụng và những người lái xe/người điều khiển được tuyển dụng theo 
các điều khoản hợp đồng.  
Training shall be given to both companies employed drivers/operators and those drivers/operators 
employed under contract terms. 
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− Người lái xe/người vận hành không được sử dụng các hệ thống mà họ chưa 
được đào tạo.  
Drivers/operators shall not use systems they have not been trained on. 

7.4.2.3. Biện pháp kỹ thuật / Technical solutions 

− Kinh nghiệm của ngành khí công nghiệp cho thấy các giải pháp kỹ thuật dựa vào 
thiết bị ngăn chặn chuyển động là những biện pháp mang lại hiệu quả cao như 
kích hoạt tự động bằng khóa liên động của hệ thống phanh. 
The experience of the gas industry shows that technical solutions relying on devices to prevent 
movement are highly effective methods such as the automatic activation by interlocking of the braking 
system. 

 

khi cửa tủ thao tác đang mở, hệ thống phanh của xe sẽ được kích hoạt 
when the door of operation valves cabinet is opened, the vehicle brakes are activated 

 

khi nắp đậy đầu nối ống mềm mở ra, hệ thống phanh của xe được kích hoạt 
when cover of hose connector is opened, the vehicle brakes are activated 

− Bất kỳ giải pháp kỹ thuật nào được thực hiện phải là một phần của kế hoạch 
bảo trì xe bồn và định kỳ phải kiểm tra và xác minh sự hoạt động của nó. 
Any technical solution implemented shall be part of a maintenance program and their operation 
checked and verified periodically. 

− Các giải pháp khác dựa vào can thiệp thủ công có thể mang lại mức độ an toàn 
có thể chấp nhận được dựa trên đánh giá rủi ro, chẳng hạn: 
Other solutions relying on manual intervention can provide an acceptable level of safety based on a risk 
assessment, such as: 

• việc sử dụng các biển cảnh báo (bảng cảnh báo) được lắp ở phía trước và 
phía sau xe khi ống nạp được kết nối); / the use of warning signs (a warning placard) is 

installed in front and at the rear of the vehicle as long as the transfer hose is connected); 

• việc sử dụng các tín hiệu cảnh báo (đèn sáng trong cabin của người lái khi 
ống mềm được kết nối); hoặc / the use of warning signals (a lamp is lit in the drivers cab 

as long as the transfer hose is connected); or 
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• đóng barrier ngay trước phương tiện. / the closing of a barrier in front of the transport 

unit. 

 

7.5.  Ngăn ngừa tuột chốt kết nối / Prevention of kingpin/fifth wheel disconnection 

 

− Sự cố tuột chốt kết nối là một tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn. Trong trường 
hợp này, chốt kết nối giữa chốt của xe sơ mi rơ mooc và mâm kết nối của xe đầu kéo bị 
tuột ra, khiến xe sơ mi rơ mooc bị tách khỏi xe đầu kéo. Điều này có thể gây ra nhiều hậu 
quả nghiêm trọng, bao gồm va chạm, lật xe và thương vong.  
A connection failure is a dangerous situation that can lead to an accident. In this case, the connection between the 
kingpin of the semi-trailer and the fifth wheel of the tractor was accidentally terminated, causing the semi-trailer to 
be separated from the tractor. This can have serious consequences, including collisions, rollovers, and casualties. 

− Một số nguyên nhân dẫn đến sự cố tuột chốt kết nối, bao gồm 

There are a number of reasons that lead to a connection failure, including: 

• Chốt kết nối không được lắp đặt đúng cách / The connection is not installed properly. 

• Chốt và mâm đầu kéo không tương thích / The kingpin and fifth wheel are not compatible 

• Chốt kết nối bị hư hỏng / The kingpin damage 
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• Chốt kết nối không được bôi trơn đúng cách / The kingpin is not properly lubricated. 

• Vận tốc di chuyển quá cao / Movement speed is too high. 

− Dưới đây là một số biện pháp giúp ngăn ngừa tình trạng tuột chốt kết nối khi vận chuyển 
bằng xe bồn: 

Here are some measures to help prevent slipping of the connection pin when transporting by tank truck: 

• Sử dụng chốt kết nối phù hợp với mâm kết nối. Đảm bảo cao độ của mâm và chốt 
phù hợp. Mặt chốt xe bồn thường thấp hơn tâm của mâm đầu kéo khoảng từ 10 - 
30mm / Use the king pin that matches the fifth wheel. Make sure the height of kingpin is adaptable with 

that of fifth wheel of tractor. The king pin plate is usually 10-30 mm lower than the center of fifth wheel. 

 

• Định kỳ mỗi quý kiểm tra chốt kết nối (ngoại quan, kích thước), đảm bảo chốt kết nối 
không có hư hỏng hay ăn mòn đáng kể / Quarterly check the kingpin (appearance, dimensions), 

make sure the pin has no significant damage or corrosion. 

 

• Kết nối đúng cách. Sau khi kết nối, thực hiện kiểm tra để xác nhận / Coupling properly. 

After coupling, perform checking to confirm that: 

o thanh khoá của mâm đã đóng hoàn toàn / the lock jaws fully closed. 
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o không có khe hở giữa mâm và mặt dưới xe bồn / No gap between the fifth wheel and 

kingpin plate 

 

o lẫy khoá kết nối ở vị trí khoá hoàn toàn / release handle fully at lock position 

 

o Thực hiện kéo thử: Nâng chân chống xe bồn lên một chút khỏi mặt đất và điều 
khiển đầu kéo tiến hành kéo thử về phía trước trong khi phanh của xe bồn vẫn 
đang được kích hoạt / pull test: raise the landing gear legs until the pads are just above the ground 

and perform a pull test while locking the trailer brakes and pulling forward with the tractor. 

 

• Bôi trơn chốt kết nối thường xuyên / Frequently lubricate the kingpin. 

• Tuân thủ tốc độ giới hạn / obey the speed limit. 
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